
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG 
BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

HÌNH THỨC KIỂM TRA GIỮA KÌ VÀ THI CUỐI KÌ  

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN 

 
1. Trình độ Sơ cấp 1, 2, 3 

1.1 Kiểm tra giữa kì 

 

Kĩ năng Nghe Kĩ năng Đọc & Viết Kĩ năng Nói 

- Số lượng: 01 bài 

- Hình thức kiểm tra: tại lớp 

- Thời điểm kiểm tra: Tuần 5 của HK 

- Số lượng: tối thiểu 01 

đầu điểm 

- Thời gian kiểm tra: theo 

lịch giáo viên đứng lớp 

công bố 

- Hình thức: Nói theo 

cặp/nhóm  

- Nội dung: theo tình 

huống trong phần Skills 

của Students’ Book và 

phần Speaking resources 

của Teacher’s book. 

 

Sơ cấp 1, 2, 3 

- Thời lượng: 15 phút 

- Nội dung: Nghe 03 bài 

- Số lượng: 15 câu 

- Số lần sv được nghe: 

02 lần 

- Dạng bài nghe: Đúng/ 

Sai; điền từ vào chỗ 

trống; trắc nghiệm 

Thời gian: 50 phút 

Đọc 

Sơ cấp 1, 2, 3 

Nội dung:  

1. Từ vựng + cấu trúc 

Dạng bài: Trắc nghiệm 

Số câu: 20 câu 

2. Đọc hiểu 

Dạng bài: Trắc nghiệm 

Số câu: 20 câu 

Viết 

1) Sơ cấp 1: 

10 câu sắp xếp từ cho sẵn thành câu 

hoàn chỉnh 

2) Sơ cấp 2: 

10 câu dựng câu sử dụng từ cho sẵn  

3) Sơ cấp 3: 

10 câu viết lại câu giữ nguyên ý 

 



1.2 Thi cuối kì 

Kĩ năng Nghe Kĩ năng Đọc & Viết Kĩ năng Nói 

Sơ cấp 1, 2, 3 

- Thời gian: 20 phút 

- Số bài nghe: 3-4 bài 

- Số lượng câu: 20 câu 

- Số lần sv được nghe: 02 lần 

- Dạng bài nghe: Đúng/ Sai; 

điền từ vào chỗ trống; trắc 

nghiệm 

Thời gian: 90’ Nói 

Đọc 

Sơ cấp 1, 2, 3 

 

1. Từ vựng + cấu trúc 

Dạng bài: Trắc nghiệm 

Số câu: 30 câu 

 

2. Đọc hiểu 

Dạng bài: Trắc nghiệm 

Số câu: 30 câu 

 

Viết 

1) Sơ cấp 1: 

- 10 câu sắp xếp từ cho sẵn thành câu 

hoàn chỉnh 

- 10 câu dựng câu sử dụng từ cho sẵn 

2) Sơ cấp 2: 

- 10 câu dựng câu sử dụng từ cho sẵn 

- 10 câu tìm và sửa lỗi 

3) Sơ cấp 3: 

- 5 câu viết lại câu giữ nguyên ý 

- 1 email/letter ngắn (Market-leader 

based) (50 từ) 

1) Sơ cấp 1: 

Thời gian: 05 phút  

Hình thức: Giáo viên 

phỏng vấn trực tiếp 

2) Sơ cấp 2: 

Thời gian: 05 phút 

Hình thức: Giáo viên 

phỏng vấn trực tiếp 

3) Sơ cấp 3: 

Thời gian: 07 phút 

Hình thức: Đóng vai 

theo cặp  

 

  



2. Trình độ Sơ trung cấp 1, 2, 3 

2.1 Kiểm tra giữa kì 

 

Kĩ năng Nghe Kĩ năng Đọc & Viết Kĩ năng Nói 

- Số lượng: 01 bài 

- Hình thức kiểm tra: tại lớp 

- Thời điểm kiểm tra: Tuần 5 của HK 

- Số lượng: tối thiểu 01 đầu 

điểm 

- Thời gian kiểm tra: theo 

lịch giáo viên đứng lớp 

công bố 

- Hình thức: Nói theo 

cặp/nhóm  

- Nội dung: theo tình huống 

trong phần Skills của 

Students’ Book và phần 

Speaking resources của 

Teacher’s book. 

Sơ trung cấp 1, 2, 3 

- Thời gian: 20 phút 

- Số bài nghe: 3 bài 

- Số lượng câu: 20 câu 

- Số lần sv được nghe: 2 lần 

- Dạng bài nghe: Đúng/ Sai; 

điền từ vào chỗ trống; trắc 

nghiệm 

Thời gian: 60 phút 

Sơ trung cấp 1, 2, 3 

1. Từ vựng + cấu trúc 

Dạng bài: Trắc nghiệm 

Số câu: 20 câu 

 

2. Đọc hiểu 

Dạng bài: Trắc nghiệm 

Số câu: 20 câu 

Sơ trung cấp 1, 2, 3 

Viết 01 short email/letter 

(100 từ) 

(Market-leader based) 

 

2.2 Thi cuối kì 

Kĩ năng Nghe Kĩ năng Đọc & Viết Kĩ năng Nói 

Sơ trung cấp 1, 2, 3 

- Thời gian: 30 phút 

- Số bài nghe: 04 bài 

- Số lần sv được nghe: 

02 lần 

- Dạng bài nghe: 

Thời gian: 90 phút Nói 

Đọc 

Sơ trung cấp 1, 2, 3 

1. Từ vựng + cấu trúc 

Dạng bài: Trắc nghiệm 

(định hướng Toeic) 

Viết 

1) Sơ trung cấp 1: 

- Viết lại câu: 5 câu 

- Viết 1 email/letter ngắn (100 từ) 

2) Sơ trung cấp 2: 

 

1) Sơ trung cấp 1: 

Thời lượng: 07 phút  

Hình thức: Đóng vai theo cặp 

2) Sơ trung cấp 2: 



Đúng/ Sai; điền từ 

vào chỗ trống; trắc 

nghiệm 

Số câu: 30 câu 

2. Đọc hiểu 

Dạng bài: Trắc nghiệm 

(định hướng Toeic) 

Số câu: 30 câu 

 

- Điền từ cho sẵn vào email: 10 chỗ 

trống 

- Viết 1 email/letter ngắn (100 từ) 

3) Sơ trung cấp 3: 

- Tìm và sửa lỗi trong một đoạn văn: 10 

lỗi 

- Viết 1 email/letter ngắn (100 từ) 

Thời lượng: 10 phút  

Hình thức: Đóng vai theo 

nhóm 

3) Sơ trung cấp 3: 

Thời lượng: 10 phút  

Hình thức: Đóng vai theo 

nhóm 



3. Trình độ Trung cấp 1, 2, 3 

 

Lưu ý: Tuần đầu tiên của học kì, toàn bộ sv học trình độ Trung cấp1 sẽ làm bài kiểm tra đánh giá trình độ theo đúng dạng thức 

và thời gian bài thi Toeic chuẩn trên máy tính. Kết quả này được sử dụng để làm căn cứ so sánh với bài thi cuối kì và làm cơ sở 

để báo cáo nhà trường sau mỗi cấp độ về tiến bộ của sv và việc đảm bảo lộ trình đạt chuẩn đầu ra. 

 

3.1 Kiểm tra giữa kì 
 

Kĩ năng Nghe Kĩ năng Đọc Kĩ năng Viết Kĩ năng Nói 

Trung cấp 1, 2, 3: 

- Số lượng: 01 bài 

- Thời điểm kiểm tra: trong tuần 7 của HK 

- Hình thức: KIỂM TRA TRÊN MÁY TÍNH 

 

- Số lượng: 01 bài 

- Thời điểm kiểm tra: trong 

tuần 7 của HK 

- Hình thức: KIỂM TRA 

TẠI LỚP  

1) Trung cấp 1: 

Nội dung: Tả tranh (10 tranh) 

Thời gian: 20 phút 

2) Trung cấp 2: 

Nội dung: Viết 2 emails 

Thời gian: 40 phút 

3) Trung cấp 3:  

Nội dung: Viết 1 bài luận 

Thời gian: 40 phút 

- Số lượng: tối 

thiểu 01 đầu 

điểm 

- Thời gian kiểm 

tra: theo lịch 

giáo viên đứng 

lớp công bố 

- Nội dung kiểm 

tra tương ứng 

với nội dung 

học trên lớp 

 

- Thời gian: 30 phút 

- Số lần sv được nghe: 01 lần 

- Nội dung: Phần 1, 2, 3 của 

bài nghe Toeic) 

- Thời gian: 50 phút 

- Nội dung: Các phần 5, 

6, 7 từ câu 101-180 của 

bài đọc Toeic 

 



3.2 Thi cuối kì 

 

Kĩ năng Nghe Kĩ năng Đọc Kĩ năng Viết Kĩ năng Nói 

 

THI TRÊN MÁY TÍNH 

 

THI VẤN ĐÁP 

Trung cấp 1, 2, 3 

 

Bài thi Nghe Toeic theo 

đúng chuẩn quốc tế 

 

Thời gian: 45 phút 

 

Trung cấp 1, 2, 3 

 

Bài thi Đọc Toeic theo đúng 

chuẩn quốc tế 

 

Thời gian: 70 phút 

 

 

 

1) Trung cấp 1: 

Nội dung: Tả tranh (20 tranh)  

Thời gian: 30 phút 

 

 

 

2) Trung cấp 2: 

Nội dung: Viết 02 emails  

Thời gian: 40 phút 

 

 

 

 

3) Trung cấp 3: 

Nội dung: Viết 01 bài luận 

Thời gian: 40 phút 

 

1) Trung cấp 1: 

Thời gian: 05 phút 

Nội dung: 

- Đọc to một đoạn văn 

- Miêu tả hai bức tranh 

 

2) Trung cấp 2: 

Thời gian: 07 phút 

Nội dung: 

- Trả lời câu hỏi  

- Trả lời câu hỏi sử dụng 

thông tin cho sẵn  

 

3) Trung cấp 3: 

Thời gian: 07 phút 

Nội dung:  

- Đưa ra giải pháp cho 1 vấn 

đề cho sẵn 

- Trình bày quan điểm về một 

vấn đề 

 


